
STT SBD Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1 04251775 Trần Đức Hiển CKI30 CĐHA 401A 09h20 TT

2 2 04251564 Nguyễn Minh Hòa CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

3 3 04251362 Lê Thị Ngọc Ly CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

4 4 04250613 Giáp Thị Minh CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

5 5 04251825 Đỗ Thị Minh Ngọc CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

6 6 04251852 Nguyễn Thị Thi CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

7 7 04251257 Lê Thị Trang CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

8 8 04250326 Nguyễn Tố Uyên CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

9 9 04250626 Phạm Thị Hải Yến CKI30 Da liễu 401A 09h20 TT

10 10 04250552 Phan Thị Phong CKI30 GPB 401A 09h20 TT

11 11 04250992 Bùi Nhật Hà CKI30 HSCC 401A 09h20 TT

12 12 04250241 Phạm Thế Quang CKI30 HSCC 401A 09h20 TT

13 13 04250929 Đỗ Thị Băng Ngân CKI30 Lao 401A 09h20 TT

14 14 04250637 Nguyễn Văn Đức CKI30 Nội khoa 401A 09h20 TT

15 15 04251225 Lê Thị Minh Quyên CKI30 Nội khoa 401A 09h20 TT

16 16 04251688 Lê Thị Anh Thoa CKI30 Nội khoa 401A 09h20 TT

17 17 04250660 Nguyễn Thị Trang CKI30 Nội khoa 401A 09h20 TT

18 18 04251121 Nguyễn Phi Hùng CKI30 Nhãn khoa 401A 09h20 TT

19 19 04251429 Phạm Hùng Sơn CKI30 Nhãn khoa 401A 09h20 TT

20 20 04240073 Quách Đức Chung CKI30 Nhãn khoa 401A 09h20 TT

21 21 04251177 Trần Thị Vân Anh CKI30 Nhi khoa 401A 09h20 TT

22 22 04251752 Nguyễn Thị Ngọc CKI30 Nhi khoa 401A 09h20 TT

23 23 04250617 Nguyễn Thị Yến CKI30 PHCN 401A 09h20 TT

24 24 04250522 Đậu Thùy Dung CKI30 RHM 402A 09h20 TT

25 25 04250585 Nguyễn Duy Hiếu CKI30 RHM 402A 09h20 TT
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26 26 04251006 Nguyễn Liên Phương CKI30 Sản PK 402A 09h20 TT

27 27 04250256 Vương Thị Thoa CKI30 Sản PK 402A 09h20 TT

28 28 04251514 Nguyễn Văn Tú CKI30 Sản PK 402A 09h20 TT

29 29 04250793 Nguyễn Thị Bích Tuyết CKI30 Sản PK 402A 09h20 TT

30 30 04250916 Lê Thị Huyền Trang CKI30 Thần kinh 402A 09h20 TT

31 31 04250727 Dương Thị Tú Anh CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

32 32 04250073 Nguyễn Thùy Dương CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

33 33 04250920 Võ Thị Hằng CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

34 34 04250597 Đào Thị Hiền CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

35 35 04251494 Phạm Thị Huệ CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

36 36 04250728 Nguyễn Thanh Huyền CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

37 37 04251402 Đào Thị Linh CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

38 38 04250512 Hoàng Trần Diệu Linh CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

39 39 04251100 Nguyễn Ngọc Mai CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

40 40 04251823 Hoàng Thị Minh Ngọc CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

41 41 04251801 Nguyễn Thảo Nguyên CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

42 42 04250107 Trần Thị Thúy Nhung CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

43 43 04251227 Nông Thị Son CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

44 44 04250549 Nguyễn Chí Thành CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

45 45 04250089 Phạm Thị Hương Trà CKI30 YHCT 402A 09h20 TT

46 46 04250840 Lê Minh Trí CKI30 YHCT 402A 09h20 TT
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